
Biểu số 01

Đơn vị tính : Nghìn Đồng

STT MST Tên NNT Địa chỉ kinh doanh Tổng số
Tiền thuế nợ 

từ 1-30 ngày

Tiền thuế nợ 

từ 31-60 ngày

Tiền thuế nợ 

từ 61-90 

ngày

Tiền thuế nợ 

từ 91-120 

ngày

Tiền thuế nợ 

trên 121 ngày
 Ghi chú 

1 2800180891 Xí nghiệp vật liệu xây dựng Cầu Thiều Xã Dân Lý, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 68.995                  19.208                                                               49.787               Bỏ địa chỉ

2 2800785590 Công Ty TNHH Tân Đức Nhà ông Lê Đình Đáng, xóm 7, Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 233.430                13.971            6.300              26.924         20.820         165.415             

3 2800744347 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Du Lịch Việt Anh Số nhà 126 phố Tân Minh, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 7.187.536             49.336                               196.006       42.689         6.899.505          Cưỡng chế HĐ

4 2800762804 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH TRIỆU Nhà ông Lê Đình Duyên, xóm 1, Xã Minh Dân, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 81.163                  1.831                                 4.116           547              74.669               

5 2800792608 CÔNG TY CP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TÂN THÀNH HƯNG Xóm 7, Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 309.391                3.232              33.949            124.543       47.052         100.615             

6 2800748101 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Long Xóm 7- Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 230.608                                                                                      230.608             Bỏ địa chỉ

7 0101729984 Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Đại Dương Số 411/51 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 548.200                                                                                      548.200             Vãng lai

8 2800918233 Công Ty TNHH Cường Phú Quý Nhà ông Nguyễn Xuân Hiệp, thôn 1, Xã Văn Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 177.156                668                                    647              668              175.173             Bỏ địa chỉ

9 2800872719 Xí nghiệp xây dựng - Du lịch phát triển nông thôn Triệu Sơn Xóm 10 - xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 102.194                                                                                      102.194             Bỏ địa chỉ

10 2800947555 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng - XNK Thương Mại Việt Lào Nhà ông Lê Đình Tưởng, xóm 2, Xã Minh Dân, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 160.499                74.983                               21.665         1.947           61.904               Cưỡng chế TK

11 2801006769 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Tiến Lực Nhà ông Lê Đình Sanh, số 07, phố Giắt, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 333.342                829                                    1.526                           330.987             Cưỡng chế HĐ

12 2801033353 Công Ty Cổ Phần Khai Thác Khoáng Sản Tuyết Liên Sơn Nhà ông Đinh Văn Đô, thôn Đại Đồng III, Xã Đồng Thắng, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 463.193                2.740                                 2.651           2.740           455.063             Bỏ địa chỉ

13 2801019990 CÔNG TY TNHH LONG NGÂN Thôn Ân Mọc, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 190.750                33                                      32                33                190.653             Cưỡng chế HĐ

14 2801007152 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tân Sơn Xóm 06 - Xã Thọ Dân, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 152.794                2.547              81.133            2.292           2.368           64.454               Cưỡng chế TK

15 2801039972 Công Ty TNHH Nông Trường Triệu Sơn Thôn 4, Xã Nông Trường, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 1.810.632             10.326                               9.905           10.235         1.780.167          Bỏ địa chỉ

16 2801076188 Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bình Minh Số 139, phố Giắt, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 766.336                41.398            165.208          135.743       423.985       

17 2801139021 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Sơn Thanh Phong Xóm 8 - Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 241.158                1.652                                 2.334           1.783           235.388             Cưỡng chế HĐ

18 2801144374 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Xuân Trường Thôn Thị Tứ - Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 941.101                4.799                                 4.644           4.799           926.859             Bỏ địa chỉ

19 2801157038 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHƯƠNG Thôn 14, Xã Thọ Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 53.182                  633                 10.633            1.639           507              39.770               

20 2801284798 Công Ty TNHH Mạnh Đức Hùng Ngã tư phố Giắt, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 679.800                1.228                                 1.633           1.687           675.252             

21 2801393726 Công ty TNHH xây dựng và chế biến lâm sản Tâm Hơn Nhà ông Hà Xuân Tâm, thôn Diễn Đông, xã Hợp Thành, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 389.686                2.280                                 2.031           2.099           383.276             Bỏ địa chỉ

22 2801421934 CÔNG TY TNHH XD GTTL VÀ TM VẬN TẢI CƯỜNG TRANG Nhà Ông Lê Quang Bằng, thôn Xuân Tiên, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 185.130                60.354            6.788              13.547         45.707         58.734               

23 2801425696 Doanh nghiệp tư nhân Lương Thiện Nhà ông Lê Ngọc Lan, thôn 3, xã Thọ Dân, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 281.500                3.598                                 7.010           4.976           265.917             

24 2801438039 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hoàng Dương Số nhà 77 phố Lê Lợi, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 134.339                1.211                                 1.280           1.189           130.658             Cưỡng chế HĐ

25 2801481235 Công ty TNHH Vương Sánh Nhà ông Dương Đình Vương,thôn 3, Đồng Cát, Xã Minh Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 92.142                  551                                    489              505              90.597               Bỏ địa chỉ

26 2801517266 CÔNG TY TNHH PHƯỢNG LOAN Thôn Trung Hòa, Xã Thái Hòa, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 551.660                3.623                                 3.506           3.623           540.909             Cưỡng chế HĐ

27 2801542230 Công Ty TNHH  Xây Dựng Thương Mại Xuân Thành Nhà Ông Hoàng Nam Hưng, xóm 2, Xã Hợp Thắng, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 141.370                869                                    922              841              138.738             Bỏ địa chỉ

28 2801615591 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG TÙNG Nhà ông Lê Đình Quý, xóm 10, Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 310.319                3.647              104.975          131.075       22.320         48.302               Cưỡng chế TK

29 2801649304 Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Tiệp Nhà ông Lê Trọng Tiệp xóm 8, Xã Văn Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 318.099                1.848                                 1.789           1.848           312.614             Cưỡng chế HĐ

30 2801717385 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại 689 Đô Trang, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 509.415                3.690                                 3.571           3.690           498.463             Bỏ địa chỉ

31 2801724008 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Trung Hiếu Thôn 2, Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 520.006                57.721                               23.698         3.066           435.521             

32 2801665232 Công Ty TNHH Quyền Quân Nhà ông Lê Công Chính, thôn Xuân Tiên, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 319.416                                                                                      319.416             Bỏ địa chỉ

33 2801668226 CÔNG TY TNHH XD GTTL VÀ SẢN XUẤT VL XD ĐỨC HUY Thôn Thọ Lộc, Xã Đồng Lợi, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 224.879                27.744            32.893            100.262       63.980                               

34 2801680103 Công Ty TNHH Cơ Giới Và Xây Lắp Minh Vượng Thôn Đồng Xá 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 60.923                  507                                    490              507              59.420               Cưỡng chế HĐ

35 2801893574 Công Ty TNHH Đất Sét - Cổ Định Xóm 10, Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 1.748.697             10.764                               10.417         10.764         1.716.753          Cưỡng chế HĐ

36 2801897956 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI DŨNG TIẾN Xóm Diễn Đông, Xã Hợp Thành, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 63.746                  749                                    1.181           1.221           60.594               

37 2802150003 Công Ty TNHH Dv - Vt Hùng Tùng Xóm 8, Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 95.146                  771                                    746              771              92.859               Bỏ địa chỉ

38 2802156809 Công Ty Cổ Phần Bentonite An Phát Thanh Hóa Nhà ông Lê Đình Quý, Xóm 10, Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 407.463                3.371                                 3.262           3.371           397.460             Cưỡng chế HĐ

39 2802310715 Công Ty TNHH Dv & Tm Thành Lợi Xóm 4, Xã Xuân Thọ, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 265.289                2.190                                 2.119           2.190           258.789             Bỏ địa chỉ

40 2802375374 DNTN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BẢO NGỌC Thôn Thị Tứ, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 62.276                  551                 16.343            2.158           454              42.770               
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41 2802379033 CÔNG TY TNHH TÂM THÁI HÒA PHÁT Thôn Trung Hòa, Xã Thái Hòa, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 56.473                  462                                    447              462              55.101               Bỏ địa chỉ

42 2802401419 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK AN DƯƠNG Thôn 6, Xã Thọ Vực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 108.375                944                 18.964            2.182           995              85.291               Cưỡng chế TK

43 2802406801 CÔNG TY TNHH THÔNG HẠNH Xóm 6, Xã Thọ Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 235.329                2.501              28.711            3.236           4.921           195.960             

21.813.138           419.360          505.897          851.718       741.360       19.294.805        
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